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DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT 

 

Ký hiệu Tên gọi Đơn vị 

AVL-BOOST Phần mềm mô phỏng một chiều của hãng AVL  - 

AVL-MCC Mô hình cháy của hãng AVL - 

CA Góc quay trục khuỷu - 

CO Mônôxit cácbon - 

CNG Khí thiên nhiên - 

CRT Bộ lọc tái sinh liên tục - 

DOC Bộ xúc tác ôxi hóa - 

DPF Bộ lọc phát thải hạt, dạng khép kín - 

ECE R49 Chu trình thử châu Âu 13 mode đối với động cơ xe tải 

hạng nặng 

- 

EGR Hệ thống luân hồi khí thải - 

HAP Hyđrô các bon thơm mạch vòng - 

HC Hyđrô các bon - 

LHC Luân hồi áp suất cao - 

LHT Luân hồi áp suất thấp - 

LNT Bộ xúc tác hấp thụ NOx - 

LPG Khí dầu mỏ hóa lỏng - 

CNG Khí thiên nhiên - 

MN Máy nén - 

MP Mô phỏng - 

NETC Trung tâm thử nghiệm khí thải các phương tiện cơ giới 

đường bộ, Cục Đăng Kiểm Việt Nam 

- 

NOX Ôxít nitơ - 

PM Phát thải hạt - 

PM- cat Bộ lọc phát thải hạt (dạng lọc hở) - 

PM10 Phát thải hạt có kích thước nhỏ hơn 10µm - 

ROHR 

SCR 

Đồ thị tốc độ tỏa nhiệt 

Bộ xúc tác khử NOx 

- 

- 

SCRT Hệ thống xử lý khí thải tổng hợp CRT và SCR - 

SMF Bộ lọc phát thải hạt có trang bị sợi đốt - 



v 
 

Smoke Độ khói - 

SOOT Bồ hóng - 

SOX Ôxít lưu huỳnh - 

TB Tua bin - 

TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam - 

TN Thực nghiệm - 

TSP Tổng lượng bụi lơ lửng trong không khí - 

VOCs 
Hàm lượng các chất hữu cơ độc hại bay lên trên không 

khí 

- 

  Góc quay trục khuỷu hiện thời Độ 

 Q


 

Nhiệt tỏa ra tính đến góc quay của trục khuỷu J 

Q Tổng nhiệt lượng tỏa ra trong quá trình cháy J 

aw 
Hằng số phụ thuộc vào tỷ lệ nhiên liệu LPG cung cấp 

vào xy lanh 

- 

 o,   Thời điểm và thời gian diễn ra quá trình cháy Độ 

k  Sai số % 

CCR 
Tỷ lệ phần trăm năng lượng do LPG sinh ra trong tổng 

năng lượng của lưỡng nhiên liệu diesel-LPG 

% 

LPGm  Khối lượng LPG tiêu thụ kg 

uLPGH  Nhiệt trị thấp của LPG MJ/kg 

dieselm  Khối lượng diesel tiêu thụ kg 

udieselH  Nhiệt trị thấp của diesel MJ/kg 

cm  Khối lượng môi chất bên trong xy lanh kg 

u Nội năng - 

cp  Áp suất bên trong xy lanh Pa 

V Thể tích xy lanh m
3
 

FQ  Nhiệt lượng của nhiên liệu cung cấp kJ 

WQ  Tổn thất nhiệt qua vách kJ 

α Góc quay trục khuỷu độ 

BBh  Trị số entanpy - 

idm  Lượng khí đi vào xy lanh kg 
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edm  Lượng khí đi ra khỏi xy lanh kg 

ih  Entanpy của môi chất khí đi vào xy lanh - 

eh  Entanpy của môi chất khí đi ra khỏi xy lanh - 

evq  Nhiệt hóa hơi của nhiên liệu kJ 

f Phần nhiệt hóa hơi của môi chất trong xy lanh kJ 

mew Khối lượng nhiên liệu bay hơi kg 

effA  Diện tích thông qua m
2 

olP  Áp suất môi chất trước họng tiết lưu Pa 

2P  Áp suất môi chất sau họng tiết lưu Pa 

olT  Nhiệt độ môi chất trước họng tiết lưu K 

oR  Hằng số chất khí - 

ψ Hệ số phụ thuộc tỷ lệ áp suất môi chất - 

k Tỷ số nhiệt dung riêng của môi chất - 

μσ  Hệ số cản dòng của đường ống - 

vid  Đường kính xu páp m 

S Vị trí của piston tính từ điểm chết trên - 

r Bán kính quay m 

l Chiều dài thanh truyền m 

φ 
Góc giữa đường nối tâm quay với piston ở điểm chết 

trên với trục thẳng đứng (trường hợp xy lanh lệch tâm) 
độ 

e Khoảng lệch tâm m 

wiQ  
Nhiệt truyền đến các chi tiết (nắp máy, đỉnh piston, 

thành xy lanh) 
K 

wiA  
Diện tích bề mặt các chi tiết (nắp máy, đỉnh piston, 

thành xy lanh) 
m

2 

wα  Hệ số truyền nhiệt  

cT  Nhiệt độ môi chất trên bề mặt thành xy lanh K 

wiT : 
Nhiệt độ bề mặt chi tiết (nắp máy, đỉnh piston, thành xy 

lanh) 

K 

D Đường kính xy lanh m 

Cm Tốc độ trung bình của piston m/s 

Cu Tốc độ tiếp tuyến của môi chất m/s 


